
Bạn mới của 

bé

Đồ chơi 

thân quen

Lớp nhà trẻ 

yêu thương

Tết trung 

thu

Từ 08/09

đến 12/09

Từ 15/09

đến 19/09

Từ 22/09

đến 26/09

Từ 29/09

đến 03/10

1 # # # # # # #

2 # # # # # # #

3 # # # # # # #

4

Trẻ thực hiện kết hợp 

4 động tác cơ bản 

trong bài tập thể 

dụcvà bài tập phát 

triển chung trong giờ 

hoạt động PTTC.

Bài 1: Thổi

bóng               

- ĐT1: Thổi bóng. 

- ĐT2: Đưa bóng lên 

cao.

- ĐT3: Cầm bóng lên.

- ĐT4: Bóng nẩy

Lớp Sân chơi TDS TDS TDS TDS

12 # # # # # # #

13 # # # # # # #

21 # # # # # # #

24

Trẻ biết giữ được thăng 

bằng cơ thể khi thực 

hiện vận động đi, thay 

đổi tốc độ nhanh , chậm 

theo hiệu lệnh của cô 

KQMĐ

Giữ được thăng bằng 

cơ thể khi thực hiện 

vận động đi, chạy, 

thay đổi tốc độ nhanh 

, chậm theo hiệu lệnh 

của  cô 

CTCCĐ: Đi theo hiệu 

lệnh
Lớp Lớp học CTCCĐ

tt

* Vận động: Tập  đi, chạy

I. MỤC TIÊU - NỘI DUNG -  GIÁO DỤC  CHỦ ĐỀ " BÉ ĐI NHÀ TRẺ"

2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động

* Vận động:  Tập bò, trườn

Trẻ thực hiện đúng và 

thuần thục các động tác 

trong bài tập thể dục 

theo hiệu 

KQMĐ

1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

Ghi chú 

về sự điều 

chỉnh 

(Nếu có)

I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

A. Phát triển vận động

Mục tiêu Nguồn

BÉ ĐI NHÀ TRẺ

Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 

thực 

hiện

Địa điểm 

tổ chức
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Bạn mới của 

bé

Đồ chơi 

thân quen

Lớp nhà trẻ 

yêu thương

Tết trung 

thu

Từ 08/09

đến 12/09

Từ 15/09

đến 19/09

Từ 22/09

đến 26/09

Từ 29/09

đến 03/10

tt

Ghi chú 

về sự điều 

chỉnh 

(Nếu có)

Mục tiêu Nguồn

BÉ ĐI NHÀ TRẺ

Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 

thực 

hiện

Địa điểm 

tổ chức

25
Trẻ biết đi vào lòng 

đường hẹp
NDCT

 Đi vào lòng đường 

và đi hết đường hẹp.

CTCCĐ: Đi trong đường 

hẹp 
Lớp Lớp học CTCCĐ

29

 Trẻ biết mang vật trên 

tay và đi thảng về phía 

trước mà không làm rơi 

vật trên tay

KQMĐ

Mang vật trên tay và 

đi thảng về phía 

trước mà không làm 

rơi vật trên tay

CTCCĐ : Đi có mang 

vật trên tay
Lớp Lớp học CTCCĐ

47 # # # # # #

52 Trẻ biết cầm bóng và lăn KQMĐ
Trẻ cầm bóng và lăn, 

chuyền sang bạn 

  Trò chơi: Lăn bóng 

cùng bạn
Lớp Sân chơi CTNT

57 # # # # # # #

59 Khuấy đảo.
Trò chơi: Khuấy bột 

cho em
Lớp Lớp học CTTYTBS CTTYTBS

66

Trẻ biết xoa tay, chạm 

các đầu ngón tay với 

nhau,  rót, khuấy, đảo, 

nhào, vò, xé, khi thực  

hiện hoạt động

NDCT  Nhào đất nặn TC: Nhào đất nặn Lớp Lớp học CTTYTBS

* Vận động: Tung, ném, bắt

3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp 

tay - mắt

Trẻ biết xoa tay, chạm 

các đầu ngón tay với 

nhau,  rót, khuấy, đảo, 

nhào, vò, xé, khi thực  

hiện hoạt động
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Bạn mới 

của bé

Đồ chơi 

thân quen

Lớp nhà trẻ 

yêu thương

Tết trung 

thu

Từ 08/09

đến 12/09

Từ 15/09

đến 19/09

Từ 22/09

đến 26/09

Từ 29/09

đến 03/10

tt

Ghi chú 

về sự 

điều 

chỉnh 

(Nếu có)

Mục tiêu Nguồn

BÉ ĐI NHÀ TRẺ

Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 

thực 

hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

67 Vo, xé giấy
TC: Vò giấy làm bóng 

đá
Lớp Lớp học CTTYTBS

89
Biết nhặt được các vật 

bằng bàn tay, ngón tay
NDCT Nhón nhặt đồ vật

Trò chơi tìm bóng đồ 

chơi 
Lớp Lớp học CTTYTBS

98

Trẻ biết phối hợp cử 

động bàn tay ngón tay 

phối hợp tay mắt trong 

các hoạt động xâu

NDCT

Trẻ phối hợp cử 

động bàn tay ngón 

tay phối hợp tay mắt 

trong các hoạt động 

luồn,cài, và cởi cúc 

buộc dây

Trò chơi: Xâu vòng Lớp Lớp học CTTYTBS CTTYTBS

101

Trẻ biết phối hợp cử 

động bàn tay ngón tay 

phối hợp tay mắt trong 

các hoạt động  luồn dây

NDCT

Trẻ phối hợp cử 

động bàn tay ngón 

tay phối hợp tay mắt 

trong các hoạt động 

luồn,cài, và cởi cúc 

buộc dây

Trò chơi: Luồn dây đồ 

chơi lớp bé
Lớp Lớp học CTTYTBS

120

Trẻ lắp ghép được 2 

miếng ghép thành hình 

hoàn chỉnh.

NDCT
Chắp ghép hình từ 2 

miếng ghép

Trò chơi: Chắp ghép 

hình đồ chơi lớp bé
Lớp Lớp học CTTYTBS CTTYTBS

128
Trẻ biết xếp chồng, xếp 

cạnh 6 - 8 khối
NDCT

Xếp chồng, xếp cạnh 

6 - 8 khối

TC:  Xếp đường đi đến 

trường
Lớp Lớp học CTTYTBS CTTYTBS

Trẻ biết xoa tay, chạm 

các đầu ngón tay với 

nhau,  rót, khuấy, đảo, 

nhào, vò, xé, khi thực  

hiện hoạt động

NDCT
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Bạn mới 

của bé

Đồ chơi 

thân quen

Lớp nhà trẻ 

yêu thương

Tết trung 

thu

Từ 08/09

đến 12/09

Từ 15/09

đến 19/09

Từ 22/09

đến 26/09

Từ 29/09

đến 03/10

tt

Ghi chú 

về sự 

điều 

chỉnh 

(Nếu có)

Mục tiêu Nguồn

BÉ ĐI NHÀ TRẺ

Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 

thực 

hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

139 NDCT

Vận động cổ tay bàn 

tay, ngón tay để cầm 

bút di màu, vẽ 

nguệch ngoạc theo ý 

thích nguệch ngoạc 

theo ý thích 

Trò chơi: Nét vẽ cuả bé Lớp Lớp học CTTYTBS

140 NDCT

Vận động cổ tay bàn 

tay, ngón tay để cầm 

bút di màu, vẽ 

nguệch ngoạc theo ý 

thích nguệch ngoạc 

theo ý thích 

Trò chơi: Di màu  đèn 

ông sao, đồ dùng đồ 

chơi của lớp

Lớp Lớp học CTTYTBS CTTYTBS

141

Vận động cổ tay bàn 

tay, ngón tay để cầm 

bút di màu, vẽ 

nguệch ngoạc theo ý 

Trò chơi: Di  màu đồ 

dùng của bé
Lớp Lớp học

148

Cầm sách đúng 

chiều, lật mở từng 

trang sách

Xem sách về chủ đề Bé 

vui đến trường 

+ tết trung thu

Lớp Lớp học CTTYTBS CTTYTBS

158
Trẻ chơi được một 

số trò chơi dân gian
TC: Nu na nu nống Lớp Lớp học CTTYTBC

164
Trẻ  chơi được một 

số trò chơi vận động
TC: Bóng tròn to Lớp

Sân 

trường
CTNT

167
Trẻ  chơi được một 

số trò chơi vận động
TC: Bò tới cờ Lớp

Sân 

trường
CTNT

185 # # # # # # #

Trẻ biết cầm sách đúng 

chiều, lật mở từng trang 

sách

Trẻ biết chơi được một 

số trò chơi dân gian, 

Trẻ biết vận động cổ tay 

bàn tay, ngón tay để 

cầm bút di màu, tô, vẽ 

nguệch ngoạc theo ý 

thích nguệch ngoạc theo 

ý thích 

B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe

Trẻ biết chơi được một 

số trò chơi vận động
ĐP

ĐP

NDCT
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Bạn mới 

của bé

Đồ chơi 

thân quen

Lớp nhà trẻ 

yêu thương

Tết trung 

thu

Từ 08/09

đến 12/09

Từ 15/09

đến 19/09

Từ 22/09

đến 26/09

Từ 29/09

đến 03/10

tt

Ghi chú 

về sự 

điều 

chỉnh 

(Nếu có)

Mục tiêu Nguồn

BÉ ĐI NHÀ TRẺ

Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 

thực 

hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

186 # # # # # # #

187

Thích nghi với chế độ 

ăn cơm,ăn được các loại 

thức ăn khác nhau.

KQMĐ
Làm quen với chế độ 

ăn cơm nhà trẻ

Làm quen với chế độ ăn 

cơm ở  nhà trẻ
Lớp Lớp học VS_ĂN VS_ĂN VS_ĂN VS_ĂN

193

Có khả năng làm được 

một số việc tự phục vụ 

trong vệ sinh ăn uống.

KQMĐ
 Tập luyện thói quen 

rửa tay trước khi ăn

 Tập luyện thói quen 

rửa tay trước khi ăn
Lớp Lớp học VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

194
Biết đi vệ sinh đúng nơi 

quy định
KQMĐ

Tập đi vệ sinh đúng 

nơi quy định

Tập đi vệ sinh đúng nơi 

quy định
Lớp Lớp học VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

197 # # # # # # #

198

Cầm thìa bằng tay 

phải, xúc cơm ăn, 

không làm rơi vãi 

thức ăn

Dạy trẻ biết mời người 

xung quanh ăn cơm
Lớp Lớp học VS_ĂN VS_ĂN VS_ĂN VS_ĂN

205
Trẻ có nề nếp, thói quen 

trong ăn uống
NDCT

Trẻ được ăn chín, 

uống chín, rửa tay 

trước khi ăn, lau 

mặt, lau miệng, uống 

nước sau khi ăn, vất 

rác, đi vệ sinh đúng 

nơi quy định

Ăn chín, uống chín, Lớp Lớp học VS_ĂN VS_ĂN VS_ĂN VS_ĂN

2. Thực hiện một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt và giữ gìn sức khỏe

Trẻ có nề nếp, thói quen 

trong ăn uống

1. Có một số nề nếp, thói quen trong sinh hoạt

NDCT
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Bạn mới 

của bé

Đồ chơi 

thân quen

Lớp nhà trẻ 

yêu thương

Tết trung 

thu

Từ 08/09

đến 12/09

Từ 15/09

đến 19/09

Từ 22/09

đến 26/09

Từ 29/09

đến 03/10

tt

Ghi chú 

về sự 

điều 

chỉnh 

(Nếu có)

Mục tiêu Nguồn

BÉ ĐI NHÀ TRẺ

Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 

thực 

hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

210
Trẻ có nề nếp, thói quen 

trong ăn uống
NDCT

Trẻ được ăn chín, 

uống chín, rửa tay 

trước khi ăn, lau 

mặt, lau miệng, uống 

nước sau khi ăn, vất 

rác, đi vệ sinh đúng 

nơi quy định

Tập cho trẻ đi vệ sinh 

đúng nơi quy định
Lớp Lớp học VS_ĂN VS_ĂN VS_ĂN VS_ĂN

213

Trẻ làm được một số 

việc với sự giúp đỡ của 

người lớn

KQMĐ

Tập tự phục vụ: Xúc 

cơm, uống nước. 

Mặc quần áo, đi dép, 

đi vệ sinh, cởi quần 

áo khi bị bẩn, bị ướt. 

Chuẩn bị chỗ ngủ

Rèn cho trẻ tự uống 

nước
Lớp Lớp học VS_ĂN VS_ĂN VS_ĂN VS_ĂN

221

Trẻ chấp nhận đội mũ 

khi ra nắng, đi dày dép, 

mặc quần áo ấm khi trời 

lạnh

KQMĐ

Chấp nhận đội mũ 

khi ra nắng, đi dày 

dép, mặc quần áo ấm 

khi trời lạnh

Tập cho trẻ đội mũ Lớp Lớp học CTTYTBC

232 # # # # # #

233

Trẻ được chăm sóc sức 

khoẻ, dinh dưỡng theo 

khoa học

NDCT

Trẻ được chăm sóc 

sức khoẻ, dinh 

dưỡng theo khoa học

Xem tranh cảnh báo 

nguy hiểm
Lớp Lớp học CTTYTBC

240 # # # # # #

3. Chăm sóc sức khoẻ dinh dưỡng, phòng tránh tai nạn thương tích

4.  Nhận biết một số nguy cơ không an toàn và phòng tránh
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Bạn mới 

của bé

Đồ chơi 

thân quen

Lớp nhà trẻ 

yêu thương

Tết trung 

thu

Từ 08/09

đến 12/09

Từ 15/09

đến 19/09

Từ 22/09

đến 26/09

Từ 29/09

đến 03/10

tt

Ghi chú 

về sự 

điều 

chỉnh 

(Nếu có)

Mục tiêu Nguồn

BÉ ĐI NHÀ TRẺ

Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 

thực 

hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

241

Tập cho trẻ nhận 

biết tránh những vật 

dụng nơi nguy hiểm 

với bản thân (nước 

nón, bếp….)

Dạy trẻ nhận biết tránh  

nơi nguy hiểm  nước 

nóng

Lớp Lớp học CTTYTBC

252 # # # # # # #

253 # # # # # # #

269 # # # # # # #

270 # # # # # # #

273

Nói được tên, giới tính 

đặc điểm của bạn trai, 

bạn gái

KQMĐ

Tên,  giới tính đặc 

điểm của bạn trai, 

bạn gái

CTCCĐ: NBPB Bạn 

trai - bạn gái
Lớp Lớp học CTCCĐ

274 # # # # # # #

275

Trẻ biết tên gọi, đặc 

điểm  một số khu vực 

trong trường mầm non

ĐP

Quan sát để biết 

được một vài đặc 

điểm nổi bật, vị trí 

của một số khu vực, 

đồ chơi ngoài trời 

của trường, lớp 

QS: Gian hàng đồ chơi Lớp Sân chơi CTNT

* Một số đồ dùng,  đồ chơi

II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

A. Khám phá khoa học

2. Nhận biết 

Cho trẻ nhận biết và 

phòng tránh một số nơi 

nguy hiểm với bản 

thân( Nước nong, bếp...)

NDCT

* Một số bộ phận của cơ thể con người
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Bạn mới 

của bé

Đồ chơi 

thân quen

Lớp nhà trẻ 

yêu thương

Tết trung 

thu

Từ 08/09

đến 12/09

Từ 15/09

đến 19/09

Từ 22/09

đến 26/09

Từ 29/09

đến 03/10

tt

Ghi chú 

về sự 

điều 

chỉnh 

(Nếu có)

Mục tiêu Nguồn

BÉ ĐI NHÀ TRẺ

Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 

thực 

hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

283

Quan sát để biết 

được một vài đặc 

điểm nổi bật, vị trí 

của một số khu vực, 

đồ chơi ngoài trời 

của trường, lớp 

QS: Trường mầm non Lớp Sân chơi CTNT

284

Quan sát để biết được 

một vài đặc điểm nổi 

bật, vị trí của một số 

khu vực, đồ chơi ngoài 

trời của trường, lớp 

ĐP

Quan sát để biết 

được một vài đặc 

điểm nổi bật, vị trí 

của một số khu vực, 

đồ chơi ngoài trời 

của trường, lớp 

QS: Nhà bóng Lớp Sân chơi CTNT

285

Quan sát để biết được 

một vài đặc điểm nổi 

bật, vị trí của một số 

khu vực, đồ chơi ngoài 

trời của trường, lớp 

ĐP

Quan sát để biết 

được một vài đặc 

điểm nổi bật, vị trí 

của một số khu vực, 

đồ chơi ngoài trời 

của trường, lớp 

QS: Đu quay Lớp Sân chơi CTNT

286

Quan sát để biết được 

một vài đặc điểm nổi 

bật, vị trí của một số 

khu vực, đồ chơi ngoài 

trời của trường, lớp 

ĐP

Quan sát để biết 

được một vài đặc 

điểm nổi bật, vị trí 

của một số khu vực, 

đồ chơi ngoài trời 

của trường, lớp 

 QS: Cầu trượt Lớp Sân chơi CTNT

Trẻ biết tên gọi, đặc 

điểm  một số khu vực 

trong trường mầm non

ĐP
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Bạn mới 

của bé

Đồ chơi 

thân quen

Lớp nhà trẻ 

yêu thương

Tết trung 

thu

Từ 08/09

đến 12/09

Từ 15/09

đến 19/09

Từ 22/09

đến 26/09

Từ 29/09

đến 03/10

tt

Ghi chú 

về sự 

điều 

chỉnh 

(Nếu có)

Mục tiêu Nguồn

BÉ ĐI NHÀ TRẺ

Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 

thực 

hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

289

Quan sát để biết 

được một vài đặc 

điểm nổi bật, vị trí 

của một số khu vực, 

đồ chơi ngoài trời 

của trường, lớp 

QS: một số đồ dùng, đồ 

chơi ngoài sân trường
Lớp Sân chơi CTNT CTNT CTNT

290 NDCT

Nhận biết gọi tên, 

tìm đúng hình dồ 

dùng, đồ chơi, con 

vật, rau củ, quả, 

ptgt…

So hình: Đồ chơi Lớp Lớp học CTTYTBS CTTYTBS

304

Nhận biết gọi tên, 

tìm đúng hình dồ 

dùng, đồ chơi, con 

vật, rau củ, quả, 

ptgt…

 Bé chơi với giấy Lớp Lớp học CTNT

307 # # # # # #

308 NB: Đèn lồng, trống da Lớp Lớp học CTTYTBC

CTCCĐ: NBPB: Bánh 

nướng bánh dẻo
CTCCĐ

337 # # # # # #

344 # # # # # #* Kích thước

Một số màu cơ bản, kích thước, hình dạng, vị trí trong không gian

Biết được mội số ngày 

hội, ngày lễ  trong năm 

và  một số hoạt động 

trong ngày hội, lễ, tết

ĐP

Biết được mội số 

ngày hội, ngày lễ  

trong năm và  một số 

hoạt động trong 

ngày hội, lễ, tết

Trẻ nhận biết tên, đặc 

điểm nổi bật, công dụng 

và cách sử dụng một số 

đồ dùng đồ chơi quen 

thuộc

NDCT

Trẻ nhận biết tên, đặc 

điểm nổi bật, công dụng 

và cách sử dụng một số 

đồ dùng đồ chơi quen 

thuộc

* Ngày hội, ngày lễ

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
18:2

7 1
8/1

0/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị H

à ( 
c0

bh_h
ant )

 –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on B
ắc 

Hưng



Bạn mới 

của bé

Đồ chơi 

thân quen

Lớp nhà trẻ 

yêu thương

Tết trung 

thu

Từ 08/09

đến 12/09

Từ 15/09

đến 19/09

Từ 22/09

đến 26/09

Từ 29/09

đến 03/10

tt

Ghi chú 

về sự 

điều 

chỉnh 

(Nếu có)

Mục tiêu Nguồn

BÉ ĐI NHÀ TRẺ

Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 

thực 

hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

345

Chỉ hoặc lấy hoặc 

cất lây đồ dùng đồ 

chơi có kích thước 

to nhỏ theo yêu cầu.

CTCCĐ:  Nhận biết quả 

bóng   to -  quả bóng 

nhỏ 

Lớp Lớp học CTCCĐ

357 # # # # # #

359

Tên của bản thân và 

những người gần gũi 

khi được hỏi

Trò chuyện về các bạn 

của bé
Lớp Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

Nói được tên của bản 

thân và những người 

gần gũi khi được hỏi

nhận biết phân biệt 

đươc cô giáo và tên 

cô giáo trong lớp 

CTCCĐ: NBPB cô giáo 

và tên cô giáo trong lớp
CTCCĐ

364 # # # # # #

365 # # # # # #

366

Nghe và đoán âm 

thanh của các đồ vật, 

con vật, hiện tượng 

tự nhiên

Hoạt động chơi: Nghe 

và đoán các âm thanh 

của đồ chơi

Lớp Lớp học CTTYTBC CTTYTBC

369

Nghe và đoán âm 

thanh của các đồ vật, 

con vật, hiện tượng 

tự nhiên

Hoạt động chơi: Nghe 

và đoán các âm thanh 

của hiện tượng tự nhiên

Lớp Lớp học CTTYTBC

370

Nghe và đoán âm 

thanh của các đồ vật, 

con vật, hiện tượng 

tự nhiên

TC: Làm đúng trình tự Lớp Lớp học CTTYTBC

* Bản thân, người gần gũi

III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

A. Nghe hiểu lời nói

Trẻ có khả năng nghe 

và đoán âm thanh của 

các đồ vật, con vật, hiện 

tượng tự nhiên

Trẻ có khả năng nghe 

và đoán âm thanh của 

các đồ vật, con vật, hiện 

tượng tự nhiên

TLHD

TLHD

Nói được tên của bản 

thân và những người 

gần gũi khi được hỏi

KQMĐ

Trẻ nhận  biết PB các 

đồ dùng đồ chơi có kích 

thước to- nhỏ có xung 

quanh bé.

KQMĐ
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Bạn mới 

của bé

Đồ chơi 

thân quen

Lớp nhà trẻ 

yêu thương

Tết trung 

thu

Từ 08/09

đến 12/09

Từ 15/09

đến 19/09

Từ 22/09

đến 26/09

Từ 29/09

đến 03/10

tt

Ghi chú 

về sự 

điều 

chỉnh 

(Nếu có)

Mục tiêu Nguồn

BÉ ĐI NHÀ TRẺ

Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 

thực 

hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

371
Thực hiện được nhiệm 

vụ gồm 2-3 hành động
KQMĐ

Nghe thực hiện các 

yêu cầu bằng lời nói
TC: Làm như cô nói Lớp Lớp học CTTYTBC

372

Trẻ trả lời được các câu 

hỏi : " Ai đây?; Cái gì 

đây?... Làm gì? …thế 

nào?...

KQMĐ

Trả lời các câu hỏi : 

" Ai đây?; Cái gì 

đây?... Làm gì? 

…thế nào?...

Trò chuyện về trường 

lớp của bé.
Lớp Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

374

Trẻ trả lời được các câu 

hỏi : " Ai đây?; Cái gì 

đây?... Làm gì? …thế 

nào?...

KQMĐ

Trả lời các câu hỏi : 

" Ai đây?; Cái gì 

đây?... Làm gì? 

…thế nào?...

Trò chuyện với trẻ về cô 

giáo của bé
Lớp Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

382

Trẻ biết lắng nghe và 

trẻ lời các câu hỏi đơn 

giản như: "Cái gì?", 

"Làm gì?", "Ở đâu?", 

"Như thế nào?"

Trả lời và đặt một số 

câu hỏi đơn giản

Trả lời được một số câu 

đố về đồ chơi
Lớp Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

389

Trẻ biết lắng nghe và 

trẻ lời các câu hỏi đơn 

giản như: "Cái gì?", 

"Làm gì?", "Ở đâu?", 

"Như thế nào?"

KQMĐ

Nghe các bài thơ, 

đồng dao, ca dao, hò 

vè: Chủ đề Bé đi nhà 

trẻ

Nghe các bài thơ, đồng 

dao, ca dao, hò vè: Chủ 

đề Bé đi nhà trẻ
Lớp Lớp học CTTYTBC

398 NDCT

Hiểu nội dung 

truyện ngắn đơn 

giản: trả lời được các 

câu hỏi về tên 

truyện, tên và hành 

động của các nhân 

vật trong truyện chủ 

đề Bé vui đến trường

CTCCĐ: Kể chuyện 

"Đôi bạn nhỏ"
Lớp Lớp học CTCCĐ

KQMĐ

Trẻ hiểu nội dung 

truyện đơn giản: trả lời 

được các câu hỏi về tên 

truyện và hành động 

của các nhân vật.
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Bạn mới 

của bé

Đồ chơi 

thân quen

Lớp nhà trẻ 

yêu thương

Tết trung 

thu

Từ 08/09

đến 12/09

Từ 15/09

đến 19/09

Từ 22/09

đến 26/09

Từ 29/09

đến 03/10

tt

Ghi chú 

về sự 

điều 

chỉnh 

(Nếu có)

Mục tiêu Nguồn

BÉ ĐI NHÀ TRẺ

Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 

thực 

hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

413 # # # # # # #

414 KQMĐ

Sử dụng các từ chỉ 

đồ vật, con vật, đặc 

điểm,  hành động 

quen thuộc trong 

giao tiếp

Trong các hoạt động 

chơi tập ngoài trời
Lớp Lớp học CTNT CTNT CTNT CTNT

420

Đọc được bài thơ,ca 

dao, đồng dao với sự 

giúp đỡ của cô giáo.

KQMĐ

Đọc thuộc thơ, ca 

dao, đồng dao dưới 

sự giúp đỡ của cô 

giáo

CTCCĐ: Dạy trẻ đọc 

thuộc bài thơ" Em đi 

nhà trẻ"

Lớp Lớp học CTCCĐ

421

Đọc được bài thơ,ca 

dao, đồng dao với sự 

giúp đỡ của cô giáo.

KQMĐ

Đọc thuộc thơ, ca 

dao, đồng dao dưới 

sự giúp đỡ của cô 

giáo

CTCCĐ:Dạy trẻ đọc 

thuộc bài thơ" Đèn kéo 

quân"

Lớp Lớp học CTCCĐ

422

Đọc được bài thơ,ca 

dao, đồng dao với sự 

giúp đỡ của cô giáo.

KQMĐ

Đọc thuộc thơ, ca 

dao, đồng dao dưới 

sự giúp đỡ của cô 

giáo

CTCCĐ: Dạy trẻ đọc 

thuộc bài thơ"Chia đồ 

chơi"

Lớp Lớp học CTCCĐ

441

Sử dụng các từ chỉ lễ 

phép khi nói chuyện với 

người lớn

KQMĐ

Sử dụng các từ chỉ lễ 

phép khi nói chuyện 

với người lớn

Dạy trẻ biết chào hỏi và 

thể hiện sự lễ phép khi 

nói chuyện với người 

lớn.

Lớp Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

445

Biết kể chuyện theo 

tranh đơn giản với sự 

giúp đỡ của người lớn

TLHD
Kể chuyện theo 

tranh đơn giản

Kể chuyện theo tranh 

đơn giản về chủ đề : Bé 

vui đến trường

Lớp Lớp học CTTYTBC CTTYTBC CTTYTBC

453 # # # # # # #

B.  Nói 

Trẻ sử dụng các từ chỉ 

đồ vật, con vật, đặc 

điểm,  hành động quen 

thuộc trong giao tiếp

C. Làm quen với sách
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Bạn mới 

của bé

Đồ chơi 

thân quen

Lớp nhà trẻ 

yêu thương

Tết trung 

thu

Từ 08/09

đến 12/09

Từ 15/09

đến 19/09

Từ 22/09

đến 26/09

Từ 29/09

đến 03/10

tt

Ghi chú 

về sự 

điều 

chỉnh 

(Nếu có)

Mục tiêu Nguồn

BÉ ĐI NHÀ TRẺ

Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 

thực 

hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

454
Trẻ lắng nghe khi người 

lớn đọc sách
NDCT

Lắng nghe khi người 

lớn đọc sách

Nghe cô kể chuyện đọc 

thơ về chủ đề bé vui đến 

trường

Lớp Lớp học CTTYTBC

462

Trẻ biết xem tranh và 

gọi tên các nhân vật gần 

gũi trong tranh

NDCT

Xem tranh và gọi tên 

các nhân vật gần gũi 

trong tranh

Xem tranh  về lớp học, 

các bạn của bé, đồ chơi 

lớp bé, tết trung thu

Lớp Lớp học CTTYTBS CTTYTBS CTTYTBS CTTYTBS

470 # # # # # #

471 # # # # # #

472 # # # # # #

473

Nhận biết tên gọi, 

một số đặc điểm bên 

ngoài bản thân.

 TC: Giới thiệu tên. Lớp Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

476

Trẻ nhận biết được một 

số đồ dùng đồ chơi yêu 

thích của mình

KQMĐ

Một số đồ dùng đồ 

chơi yêu thích của 

mình

TC: Nhận biết một số 

đồ dùng đồ chơi yêu ở 

trường mầm non

Lớp Lớp học CTTYTBS CTTYTBS

484

Trẻ thực hiện được một 

số yêu cầu đơn giản của 

cô, của người lớn

KQMĐ

Thực hiện được một 

số yêu cầu đơn giản 

của cô, của người lớn

Dạy trẻ biết chơi cùng 

bạn.
Lớp Lớp học CTTYTBS CTTYTBS CTTYTBS CTTYTBS

489 # # # # # #2. Nhận biết và thể hiện một số trạng thái cảm xúc

IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI VÀ THẨM MỸ

A. Phát triển tình cảm

1.  Ý thức về bản thân

Nói được một vài thông 

tin về mình( tên, tuổi....)
KQMĐ
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Bạn mới 

của bé

Đồ chơi 

thân quen

Lớp nhà trẻ 

yêu thương

Tết trung 

thu

Từ 08/09

đến 12/09

Từ 15/09

đến 19/09

Từ 22/09

đến 26/09

Từ 29/09

đến 03/10

tt

Ghi chú 

về sự 

điều 

chỉnh 

(Nếu có)

Mục tiêu Nguồn

BÉ ĐI NHÀ TRẺ

Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 

thực 

hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

490

Trẻ nhận biết và thể 

hiện được một số trạng 

thái cảm xúc: vui buồn, 

TLHD

Thể hiện một số 

trạng thái cảm xúc: 

vui buồn, tức giận

TC: Khuôn mặt cảm 

xúc vui vẻ
Lớp Lớp học CTTYTBS

493

Trẻ làm quen cách thể 

hiện tình cảm với bạn 

(ôm, vẫy tay, vỗ về, 

cười, vuốt ve, âu 

yếm…).

TLHD

Trẻ thể hiện tình 

cảm với bạn (ôm, 

vẫy tay, vỗ về, cười, 

vuốt ve, âu yếm…).

CTCĐ: Cảm xúc của bé Lớp Lớp học CTCCĐ

497

Trẻ biết thể hiện một số 

trạng thái cảm xúc với 

em búp bê

 Thể hiện một số 

trạng thái cảm xúc 

trước em búp bê

CTCCĐ: Búp bê yêu 

thương
Lớp Lớp học CTCCĐ

Trẻ thể hiện được một 

số trạng thái cảm xúc 

với sự vật hiện tượng 

xung quanh trẻ

KQMĐ

 Thể hiện một số 

trạng thái cảm xúc 

Lễ hội rước đèn 

trung thu

CTCCĐ: Bé vui rước 

đèn
CTCCĐ

500 # # # # # #

501 # # # # # #

503
Biết chào hỏi, tạm biệt, 

cảm ơn, ạ, vâng ạ
KQMĐ

Video: Dạy kĩ năng 

chào hỏi lễ phép

https://www.youtube.com/wa

tch?v=LVO-WaXE-wM
Lớp Lớp học CTTYTBC

Chơi thân thiện với bạn: 

chơi cạnh  bạn, không 

tranh giành đồ chơi với 

bạn

KQMĐ

Chơi thân thiện với 

bạn, chia sẻ đồ chơi 

với bạn, chơi cạnh  

bạn, không tranh 

giành đồ chơi với bạn

CTCCĐ: Bé chơi ngoan 

cùng bạn
CTCCĐ

B. Phát triển kỹ năng xã hội

1. Mối quan hệ tích cực với con người và sự vật gần gũi
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Bạn mới 

của bé

Đồ chơi 

thân quen

Lớp nhà trẻ 

yêu thương

Tết trung 

thu

Từ 08/09

đến 12/09

Từ 15/09

đến 19/09

Từ 22/09

đến 26/09

Từ 29/09

đến 03/10

tt

Ghi chú 

về sự 

điều 

chỉnh 

(Nếu có)

Mục tiêu Nguồn

BÉ ĐI NHÀ TRẺ

Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 

thực 

hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

506

Chơi thân thiện với bạn: 

chơi cạnh  bạn, không 

tranh giành đồ chơi với 

bạn

KQMĐ

Chơi thân thiện với 

bạn: chơi cạnh  bạn, 

không tranh giành 

đồ chơi với bạn

Dạy trẻ biết chia sẻ đồ 

chơi
Lớp Lớp học ĐTT CTTYTBC ĐTT ĐTT

507 # # # # # #

508

Thực hiện một số quy 

định dơn giản trong 

sinh hoạt ở nhóm, lớp: 

xếp hàng chờ đến lượt, 

để đồ chơi vào nơi quy 

định

NDCT

Thực hiện một số 

quy định dơn giản 

trong sinh hoạt ở 

nhóm, lớp: xếp hàng 

chờ đến lượt, để đồ 

chơi vào nơi quy 

định

Dạy trẻ lễ phép  với 

người lớn
Lớp lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

509

Thực hành   một số 

hành vi văn hóa giao 

tiếp đơn giản: chào 

tạm biệt, cảm ơn, 

nói từ "dạ, vâng" 

Cô hướng dẫn trẻ chào 

bố mẹ khi đến trường
Lớp Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

515

Trẻ thực hiện một số 

hành vi xã hội đơn 

giản

- TC: Bế em Lớp lớp học CTTYTBS CTTYTBS CTTYTBS CTTYTBS

527 Trẻ biết kĩ năng di màu NDCT
Video: Dạy Kĩ năng 

di màu

https://www.youtube.com/wa

tch?v=rPwG7kFym2M
Lớp Lớp học CTTYTBC

532
Trẻ biết chơi thân thiện 

cạnh trẻ khác
KQMĐ

Cùng bạn chơi nắp 

ghép

TC: Cùng bạn chơi nắp 

ghép
Lớp Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

2. Hành vi văn hóa giao tiếp dơn giản

Biết thể hiện một số 

hành vi xã hội đơn giản 

qua trò chơi giả bộ(trò 

chơi bế em, quyấy bột, 

cho em ăn, nghe điện 

thoại.

NDCT

Trẻ thực hiện được  một 

số hành vi văn hóa giao 

tiếp đơn giản 

KQMĐ
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Bạn mới 

của bé

Đồ chơi 

thân quen

Lớp nhà trẻ 

yêu thương

Tết trung 

thu

Từ 08/09

đến 12/09

Từ 15/09

đến 19/09

Từ 22/09

đến 26/09

Từ 29/09

đến 03/10

tt

Ghi chú 

về sự 

điều 

chỉnh 

(Nếu có)

Mục tiêu Nguồn

BÉ ĐI NHÀ TRẺ

Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 

thực 

hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

542 # # # # # #

548

Trẻ biết được một số 

thao tác tự phục vụ cho 

bản thân

NDCT

Video: Kĩ năng đi vệ 

sinh đúng nơi quy 

định

https://youtu.be/6GQF_

0Wc1Fk?si=rlNqKleOcKuyF

grk

Lớp Lớp học CTTYTBC

575

Thực hiện một số quy 

định dơn giản trong 

sinh hoạt ở nhóm, lớp: 

xếp hàng chờ đến lượt, 

để đồ chơi vào nơi quy 

định

NDCT
Video: Dạy kĩ năng 

cất đồ chơi gọn gàng 

https://www.youtube.com/wa

tch?

v=lK5l83zdWuo

Lớp Lớp học CTTYTBC

577 # # # # # #

578

Trẻ thích nghe hát, nghe 

nhạc, các âm thanh các 

dụng cụ âm nhạc với 

các giai điệu  khac nhau 

theo chủ đề

TLHD

Nghe hát nghe nhạc, 

các âm thanh các 

dụng cụ khác nhau 

theo chủ đề

Bài hát, bản nhạc, âm 

thanh dụng cụ chủ đề 

"Bé vui đến trường"

Lớp Lớp học ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

587

Biết hát và vận động 

đơn giản theo một vài 

bài hát,bản nhạc quen 

thuộc

KQMĐ
Hát và tập vận động 

đơn giản theo nhạc

Làm quen hát bài: Rước 

đèn
Lớp Lớp học CTTYTBC

588

Biết hát và vận động 

đơn giản theo một vài 

bài hát,bản nhạc quen 

thuộc

KQMĐ
Hát và tập vận động 

đơn giản theo nhạc

CTCCĐ: Dạy trẻ hát 

bài: Bóng tròn
Lớp Lớp học CTCCĐ

C. Phát triển cảm xúc thẩm mĩ

2. Một số kĩ năng tự phục vụ đơn giản
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Bạn mới 

của bé

Đồ chơi 

thân quen

Lớp nhà trẻ 

yêu thương

Tết trung 

thu

Từ 08/09

đến 12/09

Từ 15/09

đến 19/09

Từ 22/09

đến 26/09

Từ 29/09

đến 03/10

tt

Ghi chú 

về sự 

điều 

chỉnh 

(Nếu có)

Mục tiêu Nguồn

BÉ ĐI NHÀ TRẺ

Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 

thực 

hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

589

Biết hát và vận động 

đơn giản theo một vài 

bài hát,bản nhạc quen 

thuộc

KQMĐ
Hát và tập vận động 

đơn giản theo nhạc

CTCCĐ: Dạy trẻ hát 

bài: Cô và mẹ
Lớp Lớp học CTTYTBC

592
Hát và tập vận động 

đơn giản theo nhạc

CTCCĐ: Dạy trẻ hát 

bài: Lời chào buổi sáng
Lớp Lớp học CTCCĐ

614 # # # # # #

615 # # # # # #

616

Có kĩ năng di, tô 

màu không chờm ra 

ngoài tranh rỗng

CTCCĐ: Di màu đèn 

lồng
Lớp Lớp học CTCCĐ

624

Trẻ biết chấm quả bóng 

vào màu nước và lăn để 

tạo thành các vệt màu 

khác nhau

KQMĐ Chơi với màu nước
CTCCĐ: Bé chơi với 

màu nước
Lớp Lớp học CTCCĐ

626 # # # # # #

638 # # # # # #

639

Trẻ biết làm lõm, dỗ 

bẹt, bẻ loe, vuốt nhọn, 

uốn cong đất nặn để nặn 

thành sản phẩm có 

nhiều chi tiết

Chơi với đất nặn

 Trẻ nặn đồ theo chủ đề 

" Bé vui đến trường": 

quả bóng, bóng bay.....

Lớp Lớp học CTTYTBS CTTYTBS CTTYTBS CTTYTBS

Trẻ biết cách cầm bút 

và di màu trong đường 

kẻ viền không chờn ra 

ngoài

Di màu, vẽ , nặn, xé dán, xếp hình

Di màu

Vẽ

Nặn

KQMĐ

KQMĐ

Biết hát và vận động 

đơn giản theo một vài 

bài hát,bản nhạc quen 

thuộc

KQMĐ

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
18:2

7 1
8/1

0/2
025

bởi N
guyễ

n T
hị H

à ( 
c0

bh_h
ant )

 –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on B
ắc 

Hưng



Bạn mới 

của bé

Đồ chơi 

thân quen

Lớp nhà trẻ 

yêu thương

Tết trung 

thu

Từ 08/09

đến 12/09

Từ 15/09

đến 19/09

Từ 22/09

đến 26/09

Từ 29/09

đến 03/10

tt

Ghi chú 

về sự 

điều 

chỉnh 

(Nếu có)

Mục tiêu Nguồn

BÉ ĐI NHÀ TRẺ

Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 

thực 

hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

653 # # # # # #

656 # # # # # #

657
Có kĩ năng xé, vo, 

dán

CTCCĐ:VĐT Vo giấy 

làm bóng
Lớp Lớp học CTCCĐ

660 # # # # # #

661
Biết xếp và dán thành 

sản phẩm đơn giản
KQMĐ

Xếp và dán thành 

sản phẩm đơn giản 

theo chủ đề

Xếp và dán thành đồ 

dùng, đồ chơi trong  

trường mầm non

Lớp Lớp học CTTYTBS CTTYTBS

681 # # # # # #

46 47 45 167

20 16 15 16

4 7 5 5

9 10 10 9

13 14 15 14

37 44 42 42

11 10 11 11

CỘNG TỔNG SỐ NỘI DUNG PHÂN BỔ VÀO CHỦ ĐỀ

 - Lĩnh vực thể chất

Xếp hình

Xé dán

Vò giấy

Xếp dán

 - Lĩnh vực nhận thức

 - Lĩnh vực ngôn ngữ

 - Lĩnh vực tình cảm kỹ năng xã hội & Thẩm mĩ

Trẻ biết chơi với giấy 

vò giấy để tạo ra sản 

phẩm theo chủ đề

KQMĐ

Chia theo hoạt động trong chế độ sinh hoạt

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề

  - Đón trả trẻ
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Bạn mới 

của bé

Đồ chơi 

thân quen

Lớp nhà trẻ 

yêu thương

Tết trung 

thu

Từ 08/09

đến 12/09

Từ 15/09

đến 19/09

Từ 22/09

đến 26/09

Từ 29/09

đến 03/10

tt

Ghi chú 

về sự 

điều 

chỉnh 

(Nếu có)

Mục tiêu Nguồn

BÉ ĐI NHÀ TRẺ

Nội dung  chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Phạm vi 

thực 

hiện

Địa 

điểm tổ 

chức

1 1 1 1

10 12 10 11

5 6 4 2

6 6 6 6

4 4 5 6

0 0 0 0

0 0 0 0

5 5 5 5

1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1

2 2 2 2

Chia cụ thể hoạt động 

học

Giờ thể chất

Giờ nhận thức

 Giờ ngôn ngữ

Giờ TC-KNXH

Chia theo hoạt động trong chế độ sinh hoạt

 - Thể dục sáng

Chơi - tập theo ý thích buổi sáng

Chơi - tập ngoài trời

Vệ sinh - ăn ngủ

Chơi - tập theo ý thích buổi chiều

Thăm quan dã ngoại

Lễ hội

Chơi - tập có chủ định
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II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên chủ đề nhánh Số tuần thực hiện Thời gian thực hiện Người phụ trách 

Ghi chú về 

sự điều 

chỉnh (nếu 

có) 

Bạn mới của bé 1 Từ 08/09/2025 đến 12/09/2025 
Lương Thị Mận 

 
 

Đồ chơi thân quen 1 Từ 15/09/2025 đến 19/09/2025 Nguyễn Thị Linh  

Lớp nhà trẻ yêu thương 1 Từ 22/09/2025 đến 26/09/2025 
Lương Thị Mận 

 
 

            Tết trung thu 
1 

Từ 29/09/2025 đến 03/10/2025 Vũ Thị Duyền 
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III. CHUẨN BỊ 

 

 Nhánh 1: Bạn mới của bé 

 

Nhánh 2: Đồ chơi thân 

quen 

Nhánh 3: Lớp nhà trẻ yêu 

thương 

Nhánh 4: Tết trung thu 

Giáo viên - Lập kế hoạch theo chủ đề: 

“Bạn mới của bé”. 

- Tuyên truyền với phụ 

huynh về chủ đề con học. 

- Chuẩn bị tốt đồ dùng, đồ 

chơi phục vụ cho tiết học 

theo đúng yêu cầu. 

- Tạo góc chơi phù hợp với 

chủ đề. 

- Lập kế hoạch cho chủ đề: 

“Đồ chơi thân quen”. 

- Tuyên truyền với phụ 

huynh về chủ đề con học. 

- Làm một số đồ chơi trung 

thu. 

- Tạo góc chơi phù hợp với 

chủ đề. 

 

- Lập kế hoạch theo chủ 

đề: “Lớp nhà trẻ yêu 

thương”. 

- Tạo góc chơi phù hợp 

với chủ đề. 

- Chuẩn bị tốt đồ dùng, đồ 

chơi phục vụ cho tiết học 

theo đúng yêu cầu. 

- Lập kế hoạch theo chủ 

đề: “Tết trung thu”. 

- Tuyên truyền với phụ 

huynh về chủ đề con học. 

- Tạo góc chơi phù hợp 

với chủ đề. 

 

Nhà 

trường 

- Chuẩn bị mọi điều kiện cơ 

sở vật chất, thiết bị dạy học, 

đồ chơi cho cô và trẻ hoạt 

động. 

- Duyệt kế hoạch cho giáo 

viên. 

- Chuẩn bị mọi điều kiện cơ 

sở vật chất, thiết bị dạy học, 

đồ chơi cho cô và trẻ hoạt 

động. 

-  Duyệt kế hoạch cho giáo 

viên. 

- Chuẩn bị mọi điều kiện 

cơ sở vật chất, thiết bị dạy 

học, đồ chơi cho cô và trẻ 

hoạt động. 

 

- Duyệt kế hoạch cho 

giáo viên. 

- Chuẩn bị mọi điều kiện 

đồ dùng, đồ chơi cho cô 

và trẻ hoạt động. 

 

Phụ huynh - Tạo cho trẻ thói quen cất 

đồ dùng vào đúng nơi quy 

định. 

- Đọc thơ, kể chuyện về chủ 

đề con học. 

 

- Sưu tầm tranh ảnh về các 

hoạt động, đồ chơi trung 

thu. 

- Sưu tầm nguyên vật liệu 

làm đồ dùng, đồ chơi. 

 

- Tạo tâm thế vui vẻ cho 

trẻ khi đến lớp. 

- Trò chuyện với trẻ về 

trường lớp mầm non. 

- Sưu tầm nguyên vật liệu 

làm đồ dùng, đồ chơi 

trung thu. 

- Trò chuyện với trẻ về 

ngày tết trung thu. 
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III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ: BÉ ĐI NHÀ TRẺ 

 

Stt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

1 Đón trẻ 

* Đón trẻ:  

- Cô đón trẻ vào lớp với thái độ vui vẻ, niềm nở, tập cho trẻ chào cô, chào bố mẹ.  

- Trao đổi với phụ huynh về sức khỏe của trẻ. 

- Khi trẻ chơi cô vừa đón, vừa quan sát trẻ chơi để nắm được tình hình của trẻ để có biện pháp 

can thiệp kịp thời. 

- Gần hết giờ đón trẻ nhắc trẻ cất đồ chơi gọn gàng. 

- Cô nắm sĩ số trẻ để theo dõi trong ngày và báo ăn. 

* Hoạt động tự chọn: 

- Cho trẻ tự chọn góc chơi, đồ chơi và chơi theo ý thích. 

* Trò chuyện:  

- Cô trò chuyện cùng trẻ về chủ đề nhánh: Bé đi nhà trẻ. 

- Cho trẻ xem tranh ảnh, băng hình về chủ đề. 

-  Cô cho trẻ nghe hát, nghe nhạc với các giai điệu khác nhau theo chủ đề, phù hợp với độ tuổi. 

- Cho trẻ  hát và vận động đơn giản theo một số bài hát, bản nhạc quen thuộc của chủ đề. 

- Trao đổi với phụ huynh về ý thích, khả năng của trẻ. 

 

 

 

2 Thể dục sáng 

* Khởi động: Cô cùng trẻ đi với các kiểu đi rồi về đội hình vòng tròn. 

* Trọng động: Tập bài: “Thổi bóng”. 

- ĐT1: Thổi bóng.  

- ĐT2: Đưa bóng lên cao. 

- ĐT3: Cầm bóng lên. 

- ĐT4: Bóng nẩy. 

- Mỗi động tác tập 2 - 3 lần. 
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Stt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

-Trò chơi vận động: Đi theo hiệu lệnh. 

* Hồi tĩnh: Cho trẻ đi nhẹ nhàng xung quanh lớp 1 – 2 vòng. 

 

3 

Chơi tập 

có chủ 

định 

Tuần 

1 

Ngày 08/09 

PTNN  

Kể chuyện 

cho trẻ nghe: 

Đôi bạn nhỏ. 

Ngày 09/09 

PTTCKNXH

&TM 

Dạy kĩ năng 

ca hát bài 

"Lời chào 

buổi sáng". 

 

Ngày 10/09 

PTNT 

NBPB: Bạn 

trai - bạn gái. 

Ngày 11/09 

PTTCKNXH

&TM 

Cảm xúc đáng 

yêu của bé. 

 

  

Ngày 12/09 

PTTC 

 VĐCB: Đi 

trong đường 

hẹp. 

Ngày 13/09 

PTNN  

Ôn chuyện: 

Đôi bạn nhỏ. 

 

  
Tuần 

2 

Ngày 15/09 

PTTCKNXH

&TM 

 Dạy KNCH: 

Bóng tròn. 

Ngày 16/09 

PTTC 

VĐCB  

Vo giấy làm 

bóng. 

 

Ngày 17/09 

PTNN 

Dạy trẻ đọc 

thuộc thơ:  

Chia đồ chơi. 

Ngày 18/09 

PTNT 

 NB quả bóng 

to, quả bóng 

nhỏ. 

Ngày 19/09 

PTTCKNXH 

&TM 

Búp bê yêu 

thương. 

Ngày 20/09 

PTTCKNXH

&TM 

 Ôn bài hát: 

Bóng tròn. 

 

  
Tuần 

3 

Ngày 22/09 

PTTC 

 Đi theo hiệu 

lệnh. 

Ngày 23/09 

PTNN 

 Dạy trẻ đọc 

thuộc thơ: Em 

đi nhà trẻ. 

Ngày 24/09 

PTTCKNXH

&TM 

Bé chơi với 

màu nước. 

Ngày 25/09 

PTNT 

Nhận biết  cô 

giáo và tên cô 

giáo trong lớp. 

Ngày 26/09 

PTTCKNXH 

&TM 
 Bé chơi ngoan 

cùng bạn. 

Ngày 27/09 

PTTC 

 Ôn VĐCB: 

Đi theo hiệu 

lệnh. 
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Stt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

  
Tuần 

4 

Ngày 29/09 

PTTC 

VĐCB: Đi có 

mang vật trên 

tay. 

 

 

Ngày 30/09 

PTTCKNXH

&TM 

 Di màu đèn 

lồng. 

Ngày 01/10 

PTNN 

 Dạy trẻ đọc 

thuộc thơ:  

Đèn kéo 

quân. 

Ngày 02/10 

PTTCKNXH

&TM 

Bé vui rước 

đèn. 

Ngày 03/10 

PTNT 

NBPB: Bánh 

nướng - Bánh 

dẻo. 

Ngày 04/10 

PTNT 

Ôn bài thơ:  

Đèn kéo 

quân. 

 

 
Chơi tập 

ngoài trời 

Tuần 

1 

Ngày 08/09 

 Quan sát: 

Nhà bóng. 

TCVĐ: Đi 

theo hiệu 

lệnh. 

Chơi tự do tại 

khu vườn thể 

chất. 

Ngày 09/09 

Quan sát: Lớp 

3TB. 

TCVĐ: Con 

vịt. 

Chơi tự do tại 

khu chợ quê. 

Ngày 10/09 

Quan sát: 

Hòn non bộ. 

TCVĐ: Ai đi 

nhẹ hơn. 

Chơi tự do tại 

khu hòn non 

bộ. 

Ngày 11/09 

Quan sát: Sân 

trường. 

TCVĐ: Bóng 

tròn to. 

Chơi tự do tại 

sân  trường: 

Nhà bóng, cầu 

trượt. 

Ngày 12/10 

Quan sát: Lớp 

3TA. 

TCVĐ: Cô 

đuổi  bắt. 

Chơi tự do 

tại khu vực 

câu cá, chơi 

với cát và 

nước. 

Ngày 13/09 

Quan sát: 

Nhà bóng. 

TCVĐ: Đi 

theo hiệu 

lệnh. 

Chơi tự do 

tại khu vườn 

thể chất. 

 

  
Tuần 

2 

Ngày 15/09 

Quan sát: Sân 

trường. 

TCVĐ: Bóng 

tròn to. 

Chơi tự do tại 

sân  trường: 

Nhà bóng, 

cầu trượt. 

Ngày 16/09 

Quan sát: 

Hòn non bộ. 

TCVĐ: Ai đi 

nhẹ hơn. 

Chơi tự do tại 

khu hòn non 

bộ. 

Ngày 17/09 

Quan sát: 

Cầu trượt. 

TCVĐ: Cô 

đuổi  bắt. 

Chơi tự do tại 

khu vực câu 

cá, chơi với 

cát và nước. 

 

Ngày 18/09 

Hoạt động thí 

nghiệm: Vật 

chìm, vật nổi. 

TCVĐ: Bóng 

tròn to. 

Chơi tự do tại 

khu vườn cổ 

tích. 

Ngày 19/09 

Quan sát: Đu 

quay. 

TCVĐ: Ai đi 

nhẹ nhất. 

Chơi tự do tại 

khu vườn thể 

chất. 

Ngày 20/09 

Quan sát: 

Hòn non bộ. 

TCVĐ: Leo 

núi. 

Chơi tự do 

tại khu vườn 

cổ tích. 
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Stt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

  
Tuần 

3 

Ngày 22/09 

Quan sát: 

Xích đu. 

TCVĐ: Đi 

theo hiệu 

lệnh. 

Chơi tự do tại 

sân  trường: 

Nhà bóng, 

cầu trượt. 

 

Ngày 23/09 

Quan sát: Sân 

bóng. 

TCVĐ: Cây 

cao, cỏ thấp. 

Chơi tự do tại 

khu hòn non 

bộ. 

Ngày 24/09 

Quan sát: 

Lớp NTA. 

TCVĐ: Cô 

đuổi  bắt. 

Chơi tự do tại 

khu vực câu 

cá, chơi với 

cát và nước. 

 

Ngày 25/09 

Quan sát: Khu 

Thiên nhiên. 

TCVĐ: Bóng 

tròn to. 

Chơi tự do tại 

sân bóng. 

Ngày 26/09 

Quan sát: 

Vườn cổ tích. 

TCVĐ: Con 

muỗi. 

Chơi tự do tại 

khu vườn thể 

chất. 

Ngày 27/09 

Quan sát: 

Nhà bóng. 

TCVĐ: Thổi 

bong bóng. 

Chơi tự do 

tại khu vườn 

thể chất. 

 

  

Tuần 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ngày 29/09 

Quan sát: 

Quả bằng 

lăng. 

TCVĐ: Ai 

nhanh nhất. 

Chơi tự do. 

Ngày 30/09 

Quan sát: Lớp 

3TB. 

TCVĐ: Đi 

theo hiệu 

lệnh. 

Chơi tự do. 

Ngày 01/10 

Quan sát: Cái 

trống lắc. 

TCVĐ: Gieo 

hạt. 

Chơi tự do. 

Ngày 02/10 

Quan sát: Thời 

tiết mùa thu. 

TCVĐ: Dung 

dăng dung dẻ. 

Chơi tự do. 

Ngày 03/10 

Hoạt động thí 

nghiệm về chất 

tan. 

TCVĐ: Đi cầu 

đi quán. 

Chơi tự do. 

Ngày 04/10 

Quan sát: Cái 

trống lắc. 

TCVĐ: Con 

muỗi. 

Chơi tự do. 

 

5 Khu vực  
Mục đích yêu cầu Nội dung chơi Chuẩn bị  
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Stt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

chơi  

 

 

a.  

Thao 

tác 

vai 

- Rèn cho trẻ kỹ năng bế em 

bằng 2 tay. Trẻ biết bắt 

chước các thao tác chăm sóc 

em bé như ngoáy bột, cháo, 

múc ra bát cho em ăn, dùng 

thìa xúc, thổi nguội, nói 

chuyện, dỗ dành khi em ăn. 

Sau khi ăn xong trẻ lau 

miệng cho em, chơi với em, 

cho em ngủ. 

 

- Bé nấu ăn cho em. 

- Bế em búp bê. 

- Cho em ăn. 

- Ru em ngủ. 

- Tắm cho em. 

 

 

- Đồ chơi nấu ăn, đồ dùng ăn 

uống: Nồi, bếp ga, bát, thìa, 

ca… 

- Búp bê. 

- Giường ngủ. 

 

 

 

  

b. 

Hoạt 

động 

với 

đồ 

vật, 

đồ 

chơi 

- Rèn sự khéo léo cho trẻ. 

- Rèn sự khéo léo cho trẻ cài 

luồn sợ dây, lăn hạt, thả bóng, 

kéo nịt… 

 

- Trẻ chơi xếp chồng, xếp 

cạnh  

 

- Đôi tay khéo. 

- Nhặt đồ vật. 

- Xâu vòng, hột, hạt. 

- Sắc màu bé yêu. 

- Bé tháo nắp nút chai. 

- Chơi xếp chồng, xếp cạnh, 

đóng cọc, búa bi, lồng hộp, thả 

hình, hề tháp. 

 

- Bảng đóng cúc, cài khuy. 

- Hột hạt, nắp nút chai. 

 

 

 

- Khối hộp, đồ chơi đóng cọc, 

búa 3 bi, lồng hộp, thả hình, 

hề tháp… 

 

  

c. 

Nghệ 

thuật 

- Trẻ biết cầm sách đúng 

chiều, biết cách lật mở trang 

sách xem tranh, trẻ nói được 

về nội dung bức tranh mà trẻ 

được xem. 

- Rèn kỹ năng tô màu, in 

màu, trang trí… khéo léo khi 

sử dụng màu nước, hồ dán. 

- Lật mở trang sách. 

- Xem tranh. 

 

 

 

- Tô màu, trang trí, in màu về 

chủ đề. 

 

- Xem tranh ảnh về chủ đề: Bé 

đi nhà trẻ. 

 

 

 

- Bút sáp, hồ dán... 
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Stt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

- Trẻ biết cầm bút vẽ các 

đường nét khác nhau. 

 

- Nét vẽ của bé. - Giấy A4 

- Bảng chơi nét vẽ của bé. 

  

d.  

Vận 

động 

-Trẻ biết cầm dây kéo xe theo 

hướng thẳng… 

- Trẻ biết ngồi lăn bóng, đẩy 

bóng, tung , ném bóng. 

- Cho trẻ cảm nhận được các 

cảm giác khác nhau của bàn 

chân khi đi trên   con đường 

phẳng, gồ gề ... 

- Trẻ biết giữ thăng bằng khi 

cỡi ngựa bập bênh. 

 

- Kéo xe,  đun đẩy.  

 

- Chơi lăn bóng, ném bóng. 

 

- Đi các cảm giác khác nhau. 

 

 

 

- Cỡi ngựa bập bênh 

- Xe kéo. 

 

- Bóng to, bóng nhỏ. 

 

- Con đường có các đoạn bằng 

cỏ, nút chai, bông, cỏ, bằng 

phẳng. 

 

- Ngựa bập bênh. 

 

6 Vệ sinh, ăn, ngủ 

- Làm quen với chế độ ăn của nhà trẻ. 

- Dạy trẻ cầm thìa bằng tay phải, xúc cơm ăn và không làm rơi vãi thức ăn. 

- Rèn kỹ năng trẻ ăn sạch sẽ, gọn gàng. 

- Tập cho trẻ có thói quen ngủ một giấc trưa. 

- Cho trẻ nghe  hát ru trước khi ngủ. 

- Cho trẻ thức dậy đúng giờ. 

 

 

7 

Chơi – 

tập theo ý 

thích buổi 

chiều 

Tuần 

1 

Ngày 08/09 

Làm quen bài 

hát: Lời chào 

buổi sáng. 

Ngày 09/09 

Video: Dạy 

trẻ kỹ năng 

cất đồ chơi 

gọn gàng. 

Ngày 10/09 

Cho trẻ chơi 

góc chơi thao 

tác vai. 

Ngày 11/09 

Cho trẻ ôn lại 

một số bài thơ 

trong chủ đề. 

Ngày 12/09 

Vui văn nghệ 

cuối tuần. 

Ngày 13/09 

Dạy trẻ kỹ 

năng chào 

hỏi. 
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XÁC NHẬN CỦA NHÀ TRƯỜNG 

 

TỔ TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Hà 

GIÁO VIÊN 

 

 

 

 

Lương Thị Mận 

 

 

 

Stt Hoạt động 
Phân phối vào các ngày trong tuần Ghi 

chú Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Tuần 

2 

Ngày 15/09 

Trò chuyện 

với trẻ về chủ 

đề nhánh. 

Ngày 16/09 

Làm quen bài 

thơ: Chia đồ 

chơi. 

Ngày 17/09 

Video: Dạy 

kỹ năng di 

màu. 

Ngày 18/09 

Cho trẻ chơi 

góc chơi vận 

động. 

Ngày 19/09 

Vui văn 

nghệ cuối 

tuần. 

Ngày 20/09 

Cho trẻ chơi 

góc chơi vận 

động. 

 

Tuần 

3 

Ngày 22/09 

Cho trẻ làm 

quen bài thơ: 

Em đi nhà trẻ. 

 

Ngày 23/09 

Trò chuyện 

với trẻ về chủ 

đề nhánh. 

Ngày 24/09 

Video: Dạy 

kỹ năng chào 

hỏi lễ phép. 

Ngày 25/09 

Dạy trẻ chơi 

góc chơi 

HĐVĐV. 

Ngày 26/09 

Vui văn 

nghệ cuối 

tuần. 

Ngày 27/09 

Cho trẻ nghe 

hát một số 

bài hát trong 

chủ đề. 

 

  
Tuần 

4 

Ngày 29/09 

Làm quen bài 

thơ: Đèn kéo 

quân. 

Ngày 30/09 

Cho trẻ chơi 

góc chơi vận 

động. 

Ngày 01/10 

Cho trẻ xem 

tranh ảnh về 

chủ  

đề nhánh. 

Ngày 02/10 

Video: Dạy 

kỹ năng đi 

vệ sinh đúng 

nơi quy 

định. 

Ngày 03/10 

Vui văn 

nghệ cuối 

tuần. 

Ngày 04/10 

Rèn kỹ năng 

rửa mặt cho 

trẻ. 
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